
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 619/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

C n     t ủ tục hành chính nội bộ lĩn  vực Nông nghiệp thuộc phạm vi 

chức năn  quản lý của Sở Nông nghiệp và M i trƣờng tỉn  Vĩn  Lon  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 

2025;  

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 (Mƣời hai) t   t c   n  

c  n  nội bộ lĩn  vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết c a các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉn  Vĩn  Long, c  thể n ư sau: 

1. Cấp tỉnh: 08 (Tám) th  t c hành chính nội bộ; 

2. Cấp huyện: 03 (Ba) th  t c hành chính nội bộ; 

3. Cấp xã: 01 (Một) th  t c hành chính nội bộ. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. C án  Văn p òng Ủy ban n ân dân tỉn ; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp v  Môi trường; Th  trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ch  tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ch  tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

p ường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết địn  có  iệu lực t i   n  kể từ ng y ký./. 

Nơi nhận: 
- N ư Điều 2; 

- C c Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP. Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- TTPVHCC, P.KT-NV; 

- Lưu: VT, 06.PVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 
(Kèm theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 

Thẩm quyền 

giải quyết 

Văn  ản quy định 

thủ tục hành chính nội bộ 

 LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP  

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1 Quyết định việc hỗ trợ kinh 

phí, vật tư v  nguồn lực 

phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn vượt quá 

khả năng c a cấp huyện 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Luật Thú y năm 2015; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩn  Long 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

2 Công bố dịch bện  động vật 

th y sản 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Luật Thú y năm 2015; 

- T ông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-

BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về sửa đổi, 

bổ sung một số điều c a Thông 

tư số 04/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông t ôn quy định về phòng, 

chống dịch bện  động vật th y 

sản; 

- Văn bản hợp nhất số 

30/VBHN-BNNPTNT ngày 

18/11/2024 c a Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long 
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STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 

Thẩm quyền 

giải quyết 

Văn  ản quy định 

thủ tục hành chính nội bộ 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

3 Công bố hết dịch bện  động 

vật th y sản 

Ch  tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

- Luật Thú y năm 2015; 

- T ông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-

BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về sửa đổi, bổ sung 

một số điều c a T ông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

t ôn quy định về phòng, chống 

dịch bện  động vật th y sản; 

- Văn bản hợp nhất số 

30/VBHN-BNNPTNT ngày 

18/11/2024 c a Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

4 Phê duyệt, điều chỉnh kế 

hoạch quan trắc, cảnh báo 

môi trường nuôi trồng th y 

sản c a địa p ương 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Luật Th y sản năm 2017; 

- T ông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-

BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
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STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 

Thẩm quyền 

giải quyết 

Văn  ản quy định 

thủ tục hành chính nội bộ 

Phát triển nông thôn về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều c a Thông 

tư số 04/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông t ôn quy định về phòng, 

chống dịch bện  động vật th y 

sản; 

- Văn bản hợp nhất số 

30/VBHN-BNNPTNT ngày 

18/11/2024 c a Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

5 Phê duyệt kế hoạch phòng, 

chống dịch bện  động vật 

th y sản 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- T ông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-

BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về sửa đổi, 

bổ sung một số điều c a Thông 

tư số 04/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông t ôn quy định về phòng, 

chống dịch bện  động vật th y 

sản; 

- Văn bản hợp nhất số 

30/VBHN-BNNPTNT ngày 

18/11/2024 c a Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 
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STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 

Thẩm quyền 

giải quyết 

Văn  ản quy định 

thủ tục hành chính nội bộ 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

6 Thu hồi bằng Công nhận 

nghề truyền thống 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 c a Chính ph  

về phát triển nghề nông thôn; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

7 Thu hồi bằng Công nhận  

làng nghề 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 c a Chính ph  

về phát triển nghề nông thôn; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

8 Thu hồi bằng Công nhận 

làng nghề truyền thống 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 c a Chính ph  

về phát triển nghề nông thôn; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy 

ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long 

quy định chức năng, n iệm v , 

quyền hạn v  cơ cấu tổ chức c a 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường 

tỉn  Vĩn  Long. 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

1 Quyết định việc hỗ trợ kinh 

phí, vật tư v  nguồn lực 

phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn vượt quá 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 

- Luật Thú y năm 2015. 
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STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 

Thẩm quyền 

giải quyết 

Văn  ản quy định 

thủ tục hành chính nội bộ 

khả năng c a cấp xã 

2 Công bố dịch bện  động vật 

trên cạn xảy ra trong phạm 

vi huyện 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 

- Luật Thú y năm 2015; 

- T ông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quy định 

phòng, chống dịch bện  động vật 

trên cạn; T ông tư số 

24/2019/TT-BNNPTNT và 

T ông tư số 09/2021/TT-

BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một 

số điều c a T ông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT. 

3 Công bố hết dịch bện  động 

vật trên cạn xảy ra trong 

phạm vi huyện 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 

- Luật Thú y năm 2015; 

- T ông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 c a 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quy định 

phòng, chống dịch bện  động vật 

trên cạn. 

III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

1 Ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi trên địa bàn xã 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 

ngày 11/9/2024 c a Chính ph  

về quy định chi tiết về đất trồng 

lúa. 

 

  



7 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tƣ và n uồn lực phòng, ch ng 

dịch bện  động vật trên cạn vƣợt quá khả năn  của cấp huyện 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất Ch  tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh việc hỗ trợ kinh phí, vật tư v  nguồn lực phòng, chống dịch 

bện  động vật trên cạn. 

- Bước 2: Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh 

phí, vật tư v  nguồn lực phòng, chống dịch bện  động vật trên cạn vượt quá khả 

năng c a địa p ương. 

1.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

1.3. Thành phần, S  lƣợng hồ sơ: K ông quy định. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

1.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ch  tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

1.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính:  

- Người có thẩm quyền quyết định: Ch  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, 

vật tư v  nguồn lực phòng, chống dịch bện  động vật trên cạn. 

1.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: k ông quy định 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật T ú y năm 2015; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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2. Công b  dịch bện  động vật thủy sản 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh đề nghị Ch  tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch bện  động vật. 

- Bước 2: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố 

dịch bện  động vật, Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố dịch 

k i có đ  điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Thú y. 

2.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

2.3. Thành phần, s  lƣợng hồ sơ  

a) Thành phần hồ sơ 

Văn bản đề nghị công bố dịch bện  động vật c a Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp tỉnh. 

b) Số lượng hồ sơ: K ông quy định. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố 

dịch bện  động vật. 

2.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp tỉnh. 

2.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính:  

- Người có thẩm quyền quyết định: Ch  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch bện  động vật 

th y sản. 

2.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Công bố dịch bện  động vật th y sản k i có đ  các điều kiện sau đây:  

- Có ổ dịch bện  động vật thuộc Danh m c bện  động vật phải công bố 

dịch xảy ra và có chiều  ướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện tác 

nhân gây bệnh truyền nhiễm mới;  

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh m c bện  động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới c a cơ quan có 

thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bện  động vật;  

- Có văn bản đề nghị công bố dịch c a Cơ quan quản lý chuyên ngành thú 

y cấp tỉnh. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật T ú y năm 2015; 
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- T ông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông t ôn quy định về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều c a Thông 

tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông t ôn quy định về phòng, chống dịch bện  động vật th y sản; 

- Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-BNNPTNT ngày 18/11/2024 c a Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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3. Công b  hết dịch bện  động vật thủy sản 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Sau ít nhất 15 (mười lăm) ng y kể từ ngày xử lý xong ổ dịch 

cuối cùng mà không phát sinh ổ dịch mới v  đã t ực hiện các biện pháp quy 

định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 36 c a Luật Thú y, Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp tỉnh có báo cáo bằng văn bản v  đề nghị C c Thú y thẩm định 

Điều kiện công bố hết dịch. 

- Bƣớc 2: C c Thú y trực tiếp hoặc  y quyền c o Cơ quan T ú y vùng tổ 

chức thẩm địn  Điều kiện công bố hết dịch trong thời gian không quá 48 giờ đối 

với các xã thuộc vùng đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã thuộc vùng sâu, 

vùng xa kể từ khi nhận được văn bản đề nghị c a Cơ quan quản lý chuyên ngành 

thú y cấp tỉnh. 

- Bƣớc 3: Ngay sau khi hoàn thành việc thẩm địn  Điều kiện công bố hết 

dịch, C c Thú y hoặc Cơ quan T ú y được  y quyền có văn bản trả lời Cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo v  đề nghị Ch  tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố hết dịc  t eo quy định tại Khoản 1 

Điều 36 c a Luật t ú y; trường hợp Điều kiện công bố hết dịc  c ưa bảo đảm, 

C c Thú y hoặc Cơ quan T ú y được  y quyền  ướng dẫn Cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh thực hiện các biện pháp cần thiết đáp ứng Điều kiện 

công bố hết dịch. 

3.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định.  

3.3. Thành phần, s  lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh gửi C c Thú y thẩm 

địn : Văn bản đề nghị thẩm địn  Điều kiện công bố hết dịch. 

- Hồ sơ Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh đề nghị Ch  tịch 

UBND cấp tỉnh công bố hết dịch: 

+ Văn bản trả lời c a C c Thú y;  

+ Tổng hợp báo cáo thẩm địn  Điều kiện công bố hết dịch. 

b) Số lượng hồ sơ: K ông quy định. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Thẩm địn  Điều kiện công bố hết dịch trong 

vòng 48 giờ đối với các xã thuộc vùng đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã 

thuộc vùng sâu, vùng xa kể từ khi nhận được văn bản đề nghị c a Cơ quan quản 

lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

3.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chi c c C ăn nuôi T ú y 

và Th y sản. 

3.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính:  

- Người có thẩm quyền quyết định Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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 - Cơ quan p ối hợp, thẩm định: C c Thú y. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:. Công bố dịch bện  động 

vật th y sản 

3.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Điều kiện để công bố hết dịch bện  động vật bao gồm: 

 - Không phát sinh ổ dịch bện  động vật mới kể từ khi ổ dịch bện  động 

vật cuối cùng được xử lý t eo quy địn  đối với từng bệnh;  

- Đã áp d ng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc c o động vật mẫn cảm 

với bệnh dịch bện  động vật trong vùng có dịch;  

- Đã t ực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu cầu 

vệ sin  t ú y đối với vùng có dịch;  

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bện  động vật c a Cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh v  được C c Thú y thẩm định, công nhận. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật T ú y năm 2015; 

- T ông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông t ôn quy định về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều c a Thông 

tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông t ôn quy định về phòng, chống dịch bện  động vật th y sản; 

- Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-BNNPTNT ngày 18/11/2024 c a Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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4. Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan trắc, cản   áo m i trƣờng 

nuôi trồng thủy sản của địa p ƣơn  

4.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh phối hợp với các 

cơ quan liên quan xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi 

trường nuôi trồng th y sản c a địa p ương, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Bƣớc 2: Sở Nông nghiệp v  Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt, điều chỉnh và bố trí kinh phí triển khai thực hiện 

- Bƣớc 3:  Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh gửi Kế hoạc  đã 

được phê duyệt, điều chỉn  đến Cơ quan T ú y vùng v  C c T ú y để phối hợp 

chỉ đạo,  ướng dẫn và giám sát thực hiện. 

4.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

4.3. Thành phần, S  lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Kế hoạch quan trắc, cản  báo môi trường nuôi 

trồng th y sản c a địa p ương 

b) Số lượng hồ sơ: K ông quy định. 

4.4. Thời hạn giải quyết: K ông quy định. 

4.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

4.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạc , điều chỉnh kế hoạch. 

4.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

4.11. Căn cứ p áp lý của t ủ tục  àn  c ín  

- Luật T  y sản năm 2017; 

- T ông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban   n  T ông tư quy định về phòng, 

chống dịch bện  động vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều c a T ông tư 

số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông t ôn quy định về phòng, chống dịch bện  động vật th y sản; 
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- Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-BNNPTNT ngày 18/11/2024 c a Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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5. Phê duyệt Kế hoạch phòng, ch ng dịch bện  động vật thủy sản 

5.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Xây dựng kế hoạch  

Hằng năm, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh phối hợp với các 

đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bện  động vật th y sản 

và báo cáo Sở Nông nghiệp v  Môi trường. 

- Bƣớc 2: Trình phê duyệt kế hoạch 

 Sở Nông nghiệp v  Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch và dự toán kin  p   trước ngày 30/11 hằng năm. 

- Bƣớc 3: Gửi kế hoạc  đã được phê duyệt đến Cơ quan T ú y vùng v  

C c T ú y để phối hợp chỉ đạo,  ướng dẫn và giám sát thực hiện. 

5.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

5.3. Thành phần, S  lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch bện  động vật 

th y sản. 

b) Số lượng hồ sơ: K ông quy định. 

5.4. Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30/11 hằng năm. 

5.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chi c c C ăn nuôi T ú y 

và Th y sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

5.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch phòng, chống dịch 

bện  động vật th y sản. 

5.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

5.11. Căn cứ p áp lý của t ủ tục  àn  c ín  

- T ông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban   n  T ông tư quy định về phòng, 

chống dịch bện  động vật th y sản; 

- T ông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 c a Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều c a Thông 

tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 c a Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông t ôn quy định về phòng, chống dịch bện  động vật th y sản; 

- Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-BNNPTNT ngày 18/11/2024 c a Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bện  động 

vật th y sản; 
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- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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6. Thu hồi bằng công nhận Nghề truyền th ng 

6.1 Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp dan  sác  v  có văn 

bản đề nghị thu hồi bằng công nhận “Ng ề Truyền thống”, kèm t eo  ồ sơ gửi 

về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp v  Môi trường. 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường (Chi c c Phát triển nông thôn) tiếp nhận 

hồ sơ đề nghị thu hồi  từ cấp huyện; kiểm tra thể thức, t ông báo v   ướng dẫn 

hoàn thiện hồ sơ (nếu cần). 

- Bƣớc 2: Đo n công tác kiểm tra liên ng n  đi kiểm tra thực tế tại địa 

p ương có “Ng ề Truyền thống” v  đánh giá thực trạng trong vòng 15 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được hồ sơ c a UBND cấp huyện (Đo n công tác kiểm tra 

liên ngành do Sở Nông nghiệp v  Môi trường thành lập). 

- Bƣớc 3: Sở Nông nghiệp v  Môi trường căn cứ biên bản làm việc tại địa 

p ương có “Ng ề truyền thống” v  đối chiếu với các tiêu chuẩn t eo quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP c a Chính ph , xây dựng Tờ 

trìn  đề nghị thu hồi và dự thảo Quyết định thu hồi bằng công nhận “Ng ề 

truyền thống” trìn  UBND tỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ng y đo n 

kiểm tra liên ng n  đi kiểm tra. 

- Bƣớc 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 

bằng công nhận danh hiệu “Ng ề truyền thống”. 

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

6.3. Thành phần, s  lƣợng hồ sơ: do UBND cấp huyện chuẩn bị, bao 

gồm: 

a) Thành phần hồ sơ: 

-  Báo cáo tình hình hoạt động c a Nghề truyền thống để nghị thu hồi c a  

phòng Nông nghiệp v  Môi trường huyện, thị xã, thành phố (bản chính, theo 

Mẫu số 01); 

-  Tờ trìn  để nghị thu hồi c a UBND huyện, thị xã, thành phố (bản chính, 

theo Mẫu số 02). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

6.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ  hồ sơ  ợp 

lệ. 

6.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

6.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan có t ẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp v  Môi trường. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 
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Quyết định về việc thu hồi bằng công nhận danh hiệu “Ng ề truyền 

thống”. 

6.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Báo cáo tình hình hoạt động c a Nghề truyền thống để nghị thu hồi c a  

phòng Nông nghiệp v  Môi trường huyện, thị xã, thành phố (bản chính, theo 

Mẫu số 01); 

- Tờ trìn  để nghị thu hồi c a UBND quận, huyện, thị xã (bản chính, theo 

Mẫu số 02); 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Nghề truyền thống k ông đ  tiêu chuẩn t eo quy định tại khoản 2 Điều 5 

Nghị địn  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph , c  thể: 

- Nghề truyền thống không phát triển t n  đến thời điểm hiện tại; 

- Nghề hiện nay không còn tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn  óa 

dân tộc. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị địn  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph  về phát triển 

ngành nghề nông thôn; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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Mẫu s  01 

UBND HUYỆN……. 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP…….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: ......../BC-…. ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của  

Nghề truyền th n …….. …. xã ............., huyện/thị xã/TP 

 

Căn cứ Nghị địn  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph  về phát 

triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan c a địa p ương); 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện …… báo cáo tìn   ìn  

hoạt động c a Nghề truyền thống……………..xã , c  thể n ư sau: 

1. Thông tin chung về Nghề truyền th n ………. 

- Năm công n ận: 

- Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn  óa dân tộc: 

- Nghề gắn với tên tuổi c a một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi c a 

làng nghề: 

- Hiện trạng phát triển t n  đến thời điểm hiện tại: 

2. Tình hình hoạt động  và  Phát triển của nghề truyền th n  ….. 

- Thực trạng 

- K ó k ăn:….. 

3. Đề xuất, Kiến nghị 

Trên đây l  báo cáo………… 

Nơi nhận: 
- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ........... 

TRƢỞNG PHÒNG 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu s  02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: ......../TTr-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

TỜ TRÌNH 

Về việc thu hồi Quyết định công nhận nghề truyền th ng 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉn  Vĩn  Long; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Th  tướng 

Chính ph  về Phát triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Báo cáo số........ ng y.... t áng ... năm 2024 c a Phòng nông 

nghiệp về báo cáo tình hình hoạt động c a Nghế truyền thống .... 

Ủy ban nhân dân huyện….. …đề nghị n ư sau: 

I. Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của nghề truyền th ng 

- Năm công n ận: 

- Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn  óa dân tộc: 

- Nghề gắn với tên tuổi c a một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi c a 

làng nghề: 

- Hiện trạng phát triển t n  đến thời điểm hiện tại: 

II. Thực trạng 

III. Kiến nghị, đề xuất 

Hiện nay tình hình hoạt động c a...............................; Căn cứ tiêu chí quy 

định tại khoản...........Điều 5, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a 

Chính ph  “................” k ông đạt t eo tiêu c   quy định  

UBND huyện................kín  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long ban 

hành Quyết định thu hồi bằng công nhận “............” t eo quy định 

Trên đây l  tờ trình về việc thu hồi……………….c a Ủy ban nhân dân 

huyện……….../. 

Nơi nhận: 
- N ư trên; 

- Phòng Kinh tế huyện; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH  

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

7. Tên thủ tục hành chính: Thu hồi bằng công nhận Làng nghề 



20 

 

7.1 Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp dan  sác  v  có văn 

bản đề nghị thu hồi bằng công nhận “L ng ng ề”, kèm t eo  ồ sơ gửi về UBND 

tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp v  Môi trường. 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường (Chi c c Phát triển nông thôn) tiếp nhận 

hồ sơ đề nghị thu hồi từ cấp huyện; kiểm tra thể thức, t ông báo v   ướng dẫn 

hoàn thiện hồ sơ (nếu cần). 

- Bƣớc 2: Đo n công tác kiểm tra liên ng n  đi kiểm tra thực tế tại địa 

p ương có “Làng nghề” v  đán  giá t ực trạng trong vòng 15 ngày làm việc kể 

từ khi nhận được hồ sơ c a UBND cấp huyện (Đoàn công tác kiểm tra liên 

ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập). 

- Bƣớc 3: Sở Nông nghiệp v  Môi trường căn cứ biên bản làm việc tại địa 

p ương có “L ng ng ề” v  đối chiếu với các tiêu chuẩn t eo quy định tại khoản 

3 Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP c a Chính ph , xây dựng Tờ trìn  đề 

nghị thu hồi và dự thảo Quyết định thu hồi bằng công nhận “L ng ng ề” trình 

UBND tỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ng y đo n kiểm tra liên ng n  đi 

kiểm tra. 

- Bƣớc 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình 

c a Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 

bằng công nhận danh hiệu “L ng ng ề”. 

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

7.3. Thành phần, s  lƣợng hồ sơ: do UBND cấp huyện chuẩn bị, bao 

gồm: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo tình hình hoạt động c a Làng nghề để nghị thu hồi c a phòng 

Nông nghiệp v  Môi trường huyện, thị xã, thành phố (bản chính, theo Mẫu số 

01); 

- Tờ trìn  để nghị thu hồi c a UBND huyện, thị xã, thành phố (bản chính, 

theo Mẫu số 02); 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

7.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ  hồ sơ  ợp 

lệ. 

7.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

7.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan có t ẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp v  Môi trường. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định về việc thu hồi bằng công nhận danh hiệu “L ng ng ề” 
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7.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Báo cáo tình hình hoạt động c a Làng nghề để nghị thu hồi c a Phòng 

Nông nghiệp v  Môi trường huyện, thị xã, thành phố (bản chính, theo Mẫu số 

01); 

- Tờ trìn  để nghị thu hồi c a UBND quận, huyện, thị xã (bản chính, theo 

Mẫu số 02). 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Làng nghề k ông đ  tiêu chuẩn t eo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph , c  thể: 

- Không có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các 

hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông t ôn quy định tại Điều 3 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh không ổn định tối thiểu 02 năm liên t c 

t n  đến thời điểm đề nghị thu hồi. 

- K ông đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy 

định c a pháp luật hiện hành. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị địn  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph  về phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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Mẫu s  01 

UBND HUYỆN……… 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP…….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: ......../BC-…. ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

BÁO CÁO 

Báo cáo tình hình hoạt động của  

Làng nghề…….. …. xã .............,  uyện/thị xã/TP ................... 

 

Căn cứ Nghị địn  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph  về phát 

triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan c a địa p ương); 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện …… báo cáo tìn   ìn  

hoạt động c a Làng nghề……………..xã, c  thể n ư sau: 

1. Thông tin chung về Làng nghề………. 

- Quyết định công nhận Làng nghề… 

- Tóm tắt tình hình hoạt động 02 năm gần nhất 

- Số lượng hộ làm nghề hiện nay:….. 

- Điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề t eo quy định c a pháp luật hiện 

hành. 

2. Tình hình hoạt động  và  Phát triển của Làng nghề ….. 

- Thực trạng 

- K ó k ăn:….. 

3. Đề xuất, Kiến nghị 

Trên đây l  báo cáo………… 

Nơi nhận: 
- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ........... 

TRƢỞNG PHÒNG 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu s  02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: ......../TTr-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

TỜ TRÌNH 

Về việc thu hồi Quyết định công nhận làng nghề 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉn  Vĩn  Long; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Th  tướng 

Chính ph  về Phát triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Báo cáo số........ ng y.... t áng ... năm 2024 c a Phòng nông 

nghiệp về báo cáo tình hình hoạt động c a Làng nghề ....; 

Ủy ban nhân dân huyện….. …đề nghị n ư sau: 

I. Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Làng nghề 

- Quyết định công nhận Làng nghề… 

- Tóm tắt tình hình hoạt động 02 năm gần nhất 

- Số lượng hộ làm nghề hiện nay:….. 

- Điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề t eo quy định c a pháp luật hiện 

hành. 

II. Thực trạng 

III. Kiến nghị, đề xuất 

Hiện nay tình hình hoạt động c a...............................; Căn cứ tiêu chí quy 

định tại khoản...........Điều 5, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a 

Chính ph  “................” k ông đạt t eo tiêu c   quy định. 

UBND huyện................k n  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long ban 

hành Quyết định thu hồi bằng công nhận “............” t eo quy định. 

Trên đây l  tờ trình về việc thu hồi……………….c a Ủy ban nhân dân 

huyện……….../. 

Nơi nhận: 
- N ư trên; 

- Phòng Kinh tế huyện; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH  

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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8. Tên thủ tục hành chính: Thu hồi bằng công nhận Làng nghề 

truyền th ng 

8.1 Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp dan  sác  v  có văn 

bản đề nghị thu hồi bằng công nhận “L ng ng ề truyền thống”, kèm t eo  ồ sơ 

gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp v  Môi trường. 

Sở Nông nghiệp v  Môi trường (Chi c c Phát triển nông thôn) tiếp nhận 

hồ sơ đề nghị thu hồi  từ cấp huyện; kiểm tra thể thức, t ông báo v   ướng dẫn 

hoàn thiện hồ sơ (nếu cần). 

- Bƣớc 2: Đo n công tác kiểm tra liên ng n  đi kiểm tra thực tế tại địa 

p ương có “Làng nghề truyền thống” v  đán  giá t ực trạng trong vòng 15 ngày 

làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ c a UBND cấp huyện (Đo n công tác kiểm 

tra liên ngành do Sở Nông nghiệp v  Môi trường thành lập). 

- Bƣớc 3: Sở Nông nghiệp v  Môi trường căn cứ biên bản làm việc tại địa 

p ương có “L ng ng ề truyền thống” v  đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy 

định tại khoản 4  Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP c a Chính ph , xây dựng 

Tờ trìn  đề nghị thu hồi và dự thảo Quyết định thu hồi bằng công nhận “L ng 

nghề truyền thống” trình UBND tỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

đo n kiểm tra liên ng n  đi kiểm tra. 

- Bƣớc 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 

bằng công nhận danh hiệu “L ng ng ề truyền thống”. 

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

8.3. Thành phần, s  lƣợng hồ sơ: Do UBND cấp huyện chuẩn bị, bao 

gồm: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo tình hình hoạt động c a Làng nghề truyền thống để nghị thu hồi 

c a phòng Nông nghiệp v  Môi trường huyện, thị xã, thành phố (bản chính, theo 

Mẫu số 01); 

- Tờ trìn  để nghị thu hồi c a UBND huyện, thị xã, thành phố (bản chính, 

theo Mẫu số 02). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

8.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ  hồ sơ  ợp 

lệ. 

8.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

8.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan có t ẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp v  Môi trường. 
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8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định về việc thu hồi bằng công nhận danh hiệu “L ng ng ề truyền 

thống”. 

8.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Báo cáo tình hình hoạt động c a Làng nghề để nghị thu hồi c a  phòng 

Nông nghiệp v  Môi trường huyện, thị xã, thành phố (bản chính, theo Mẫu số 

01); 

- Tờ trìn  để nghị thu hồi c a UBND quận, huyện, thị xã (bản chính, theo 

Mẫu số 02); 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Làng nghề truyền thống k ông đạt tiêu chí theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP c a Chính ph : 

+ K ông đạt tiêu chí làng nghề quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP c a Chính ph ; 

+ Không có nghề truyền thống theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP c a Chính ph . 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị địn  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph  về phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 c a Ủy ban nhân 

dân tỉn  Vĩn  Long quy định chức năng, n iệm v , quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

c a Sở Nông nghiệp v  Môi trường tỉn  Vĩn  Long. 
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Mẫu s  01 

UBND HUYỆN……. 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP…….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: ......../BC-…. ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

BÁO CÁO 

Báo cáo tình hình hoạt động của 

 Làng nghề truyền th n …….. …. xã .............,  uyện/thị xã/TP ................... 

 

Căn cứ Nghị địn  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Chính ph  về phát 

triển ngành nghề nông thôn. 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan c a địa p ương); 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện …… báo cáo tìn   ìn  

hoạt động c a Làng nghề truyền thống……………..xã , c  thể n ư sau: 

1.Thông tin chung về Làng nghề truyền th n ………. 

- Quyết định công nhận Làng nghề truyền thống … 

- Tóm tắt tình hình hoạt động 02 năm gần nhất 

- Số lượng hộ làm nghề hiện nay:….. 

- Điều kiện bảo vệ môi trường t eo quy định c a pháp luật hiện hành. 

- Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn  óa dân tộc: 

- Nghề gắn với tên tuổi c a một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi c a 

làng nghề truyền thống: 

- Hiện trạng phát triển t n  đến thời điểm hiện tại: 

2. Tình hình hoạt động  và  Phát triển của Làng nghề truyền th n ….. 

- Thực trạng 

- K ó k ăn:….. 

3. Đề xuất, Kiến nghị 

Trên đây l  báo cáo………… 

Nơi nhận: 
- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ........... 

TRƢỞNG PHÒNG 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

Mẫu s  02 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: ......../TTr-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

TỜ TRÌNH 

Về việc thu hồi Quyết định công nhận làng nghề truyền th ng 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉn  Vĩn  Long; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a Th  tướng 

Chính ph  về Phát triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Báo cáo số........ ng y.... t áng ... năm 2024 c a Phòng nông 

nghiệp về báo cáo tình hình hoạt động c a Làng nghề  truyền thống.... 

Ủy ban nhân dân huyện….. …đề nghị n ư sau: 

I. Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của làng nghề truyền 

th n ………. 
- Quyết định công nhận Làng nghề truyền thống… 

- Tóm tắt tình hình hoạt động 02 năm gần nhất: 

- Số lượng hộ làm nghề hiện nay:….. 

- Điều kiện bảo vệ môi trường t eo quy định c a pháp luật hiện hành. 

- Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn  óa dân tộc: 

- Nghề gắn với tên tuổi c a một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi c a 

làng nghề truyền thống: 

- Hiện trạng phát triển t n  đến thời điểm hiện tại: 

II. Thực trạng 

III. Kiến nghị, đề xuất 

Hiện nay tình hình hoạt động c a...............................; Căn cứ tiêu chí quy 

định tại khoản...........Điều 5, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 c a 

Chính ph  “................” k ông đạt t eo tiêu c   quy định  

UBND huyện................k n  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉn  Vĩn  Long ban 

hành Quyết định thu hồi bằng công nhận “............” t eo quy định 

Trên đây l  tờ trình về việc thu hồi……………….c a Ủy ban nhân dân 

huyện……….../. 

 
Nơi nhận: 
-  

-  

-  

CHỦ TỊCH  

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

  



28 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

1. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tƣ và n uồn lực phòng, ch ng 

dịch bện  động vật trên cạn vƣợt quá khả năn  của cấp xã 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện việc hỗ trợ kinh phí, vật tư v  nguồn lực phòng, chống dịch bện  động vật 

trên cạn 

- Bƣớc 2: Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí, vật tư v  nguồn lực phòng, chống dịch bện  động vật trên cạn vượt quá 

khả năng c a địa p ương 

1.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

1.3. Thành phần, s  lƣợng hồ sơ: K ông quy định. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

1.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ch  tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

1.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính:  

- Người có thẩm quyền quyết định: Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, 

vật tư v  nguồn lực phòng, chống dịch bện  động vật trên cạn. 

1.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật T ú y năm 2015. 

 

  



29 

 

2. Công b  dịch bện  động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi huyện 

2.1. Trình tự thực hiện  

- Bước 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện đề nghị Ch  

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố dịch bện  động vật 

- Bước 2: Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố dịc  k i có đ  

điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y. 

2.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

2.3. Thành phần, S  lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố dịch bện  động vật c a Cơ quan c uyên ng n  

thú y cấp huyện;  

- Văn bản chấp thuận công bố dịch c a Cơ quan c uyên ng n  t ú y cấp 

tỉnh;  

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh m c bện  động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới c a cơ quan có 

thẩm quyền chẩn đoán, xét ng iệm bện  động vật. 

b) Số lượng hồ sơ: K ông quy định. 

2.4. Thời hạn giải quyết: K ông quy định. 

2.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp huyện. 

2.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính:  

- Người có thẩm quyền quyết định Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch bện  động vật 

trên cạn 

2.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Công bố dịch bện  động vật trên cạn k i có đ  các điều kiện sau đây: 

 - Có ổ dịch bện  động vật thuộc Danh m c bện  động vật phải công bố 

dịch xảy ra và có chiều  ướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác 

nhân gây bệnh truyền nhiễm mới;  

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh m c bện  động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới c a cơ quan có 

thẩm quyền chẩn đoán, xét ng iệm bện  động vật. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật T ú y năm 2015; 
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- T ông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ng y 31/5/2016 c a Bộ Nông 

ng iệp v  P át triển nông t ôn về quy địn  p òng, c ống dịc  bện  động vật 

trên cạn; T ông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT v  T ông tư số 09/2021/TT-

BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều c a T ông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT. 
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3. Công b  hết dịch bện  động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi 

huyện 

3.1. Trình tự thực hiện  

- Bước 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện đề nghị Ch  

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch bện  động vật 

- Bước 2: Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịc  k i có đ  

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y. 

3.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

3.3. Thành phần, S  lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bện  động vật c a Cơ quan quản lý 

chuyên ngành Thú y cấp huyện;  

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch c a Cơ quan quản lý chuyên ngành 

Thú y cấp tỉnh; 

- Biên bản thẩm địn  điều kiện công bố hết dịch c a Cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp huyện. 

b) Số lượng hồ sơ: K ông quy định. 

3.4. Thời hạn giải quyết: K ông quy định. 

3.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp huyện. 

3.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính:  

- Người có thẩm quyền quyết định Ch  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hết dịch bện  động 

vật trên cạn. 

3.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Việc công bố hết dịch bện  động vật bao gồm các điều kiện sau đây:  

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, 

bị tiêu h y, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc 

bệnh hoặc chết vì dịch bện  động vật đã công bố;  

- Đã p òng bệnh bằng vắc-xin c o động vật mẫn cảm với bệnh dịc  được 

công bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và 

trên 80% số động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp 

d ng biện pháp phòng bệnh bắt buộc k ác c o động vật mẫn cảm với bệnh trong 

vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp t eo  ướng dẫn c a cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y; 
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 - Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy 

định tại khoản 1 Điều 11 T ông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có 

dịch, vùng bị dịch uy hiếp t eo  ướng dẫn tại m c 5 c a Ph  l c 08 ban hành 

kèm t eo T ông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú 

y;  

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bện  động vật c a cơ quan quản lý 

c uyên ng n  t ú y địa p ương v  văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm 

theo biên bản thẩm địn  điều kiện công bố hết dịch c a cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp trên. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật T ú y năm 2015; 

- T ông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ng y 31/5/2016 c a Bộ Nông 

ng iệp v  P át triển nông t ôn về quy địn  p òng, c ống dịc  bện  động vật 

trên cạn. 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nu i trên địa 

bàn xã 

1.1. Trình tự thực hiện  

Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phê duyệt và nhu cầu chuyển đổi c a người sử d ng đất trồng 

lúa; Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch chuyển đổi trên địa bàn xã 

trước ng y 30/12 năm trước c a năm kế hoạch theo mẫu Ph  l c III ban hành 

kèm theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ng y 11 t áng 9 năm 2024 c a Chính 

ph  về quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

1.2. Cách thức thực hiện: K ông quy định. 

1.3. Thành phần, S  lƣợng hồ sơ: K ông quy định. 

1.4. Thời hạn giải quyết: trước ngày 30/12 năm trước c a năm kế hoạch. 

1.5. Đ i tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.6. Cơ quan  iải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa theo 

mẫu Ph  l c III ban hành kèm theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 

t áng 9 năm 2024 c a Chính ph  về quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

1.8. Phí, lệ phí: K ông quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: K ông quy định. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Ng ị địn  số 112/2024/NĐ-CP ng y 11/9/2024 c a C  n  p   về quy 

địn  c i tiết về đất trồng lúa. 
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Phụ lục III 

MẪU KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, 

VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP XÃ 
(Kèm theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP  ngày 11/9/2024 của Chính phủ) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạn  p úc 
 

Số …/KH … ........, ngày ... tháng ... năm ... 

 

KẾ HOẠCH 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 

 NĂM … 

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm… của Chính phủ 

quy định chi tiết về đất trồng lúa; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …tháng năm … của Ủy ban 

nhân dân huyện/thành phố/thị xã …về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm … 

Căn cứ vào nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã/phường/thị 

trấn;  

Ủy ban n ân dân xã (p ường, t ị trấn) ban   n  Kế  oạc  c uyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng cây   ng năm, cây lâu năm, 

trồng lúa kết  ợp nuôi trông t  y sản trên đất trồng lúa năm …. n ư sau: 

STT 
Loại cây trồn / 

t ủy sản c uyển đổi 

Diện tíc  đất lúa đƣợc c uyển đổi 

(ha) 

T ời  ian 

c uyển 

đổi 

S  t ửa 
Tờ  ản 

đồ s  Tổn  

diện 

tích 

Đất 

chuyên 

lúa 

Đất trồn  lúa 

còn lại 

Đất 

lúa 01 

vụ 

Đất lúa 

nƣơn  

I Trồng cây   ng năm        

 …        

II Trồng cây lâu năm        

 …        

III 
Trồng lúa kết  ợp 

nuôi trồng t  y sản 
    

   

 …        
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